PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS/SDS)
1. Nhận dạng hóa chất và đơn vị cung cấp
· Tên sản phẩm: Cát xây dựng / Cát tự nhiên 
· Tên khác: Cát thường 
· Thành phần chính: Silica tự nhiên, khoáng chất vô cơ 
· Công dụng: Xây dựng, san lấp, lọc nước, vật liệu công nghiệp. 
· Nhà cung cấp : 
· Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi
· Mã số thuế: 0314051291
· Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam
· Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

2. Nhận dạng mối nguy
Phân loại nguy hiểm
· Không được phân loại là hóa chất nguy hiểm. 
· Bụi cát có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp. 
Cảnh báo nguy hiểm
· H335: Có thể gây kích ứng đường hô hấp. 
Ký hiệu GHS
· Không bắt buộc. 
Câu phòng ngừa
· P261: Tránh hít bụi. 
· P271: Sử dụng nơi thông thoáng. 
· P280: Đeo khẩu trang và kính bảo hộ. 
· P304 + P340: Nếu hít phải, đưa ra nơi thoáng khí. 
· P305 + P351 + P338: Nếu vào mắt, rửa bằng nước sạch nhiều phút. 

3. Thành phần / Thông tin thành phần
	Thành phần
	Công thức
	Hàm lượng

	Cát tự nhiên (Silica, khoáng vô cơ)
	Chủ yếu SiO₂
	≥ 90%



4. Biện pháp sơ cứu
· Hít phải: Di chuyển đến nơi thoáng khí. 
· Dính vào mắt: Rửa bằng nước sạch ít nhất 15 phút. 
· Dính lên da: Rửa bằng nước. 
· Nuốt phải: Súc miệng bằng nước. 

5. Biện pháp chữa cháy
· Không cháy. 
· Dùng phương tiện chữa cháy phù hợp với khu vực xung quanh. 

6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ
· Thu gom bằng xẻng hoặc chổi. 
· Tránh phát sinh bụi. 
· Không đổ xuống cống thoát nước. 

7. Sử dụng và bảo quản
Sử dụng
· Hạn chế tạo bụi. 
· Sử dụng nơi thông gió tốt. 
Bảo quản
· Để nơi khô ráo. 
· Tránh ẩm và lẫn tạp chất. 

8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân
· Khẩu trang chống bụi. 
· Kính bảo hộ. 
· Găng tay lao động. 

9. Tính chất lý hóa
	Tính chất
	Giá trị

	Trạng thái
	Chất rắn dạng hạt

	Màu sắc
	Vàng, xám hoặc trắng

	Mùi
	Không mùi

	Độ tan
	Không tan trong nước



10. Độ ổn định và phản ứng
· Ổn định trong điều kiện bình thường. 
· Không có phản ứng nguy hiểm đáng kể. 
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11. Thông tin độc tính
· Bụi cát có thể gây kích ứng mắt, da và đường hô hấp. 
· Tiếp xúc bụi kéo dài có thể ảnh hưởng phổi. 

12. Thông tin sinh thái
· Ít ảnh hưởng môi trường. 
· Không độc với sinh vật nước. 

13. Thông tin xử lý thải bỏ
· Thu gom và xử lý như chất thải xây dựng thông thường. 

14. Thông tin vận chuyển
· Không thuộc hàng nguy hiểm. 

15. Thông tin pháp luật
· Tuân thủ quy định an toàn lao động và môi trường hiện hành. 

16. Thông tin khác
· Ngày phát hành SDS: 26/11/2025
· Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem
· Ghi chú: 
- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.
- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.
- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.

